
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyê
n môn
nhân 2

 Văn Ưu
tiên

1 Nguyễn Ngọc Anh 1600 001098017290Nam 6/10/1998 Thanh Trì - Hà Nội Kinh KV3 11.00 6.00 0.00 17.00

2 Nguyễn Trọng Chiến 1601 001200009606Nam 21/6/2000 Bắc Từ Liêm - Hà Nội Kinh KV3 13.67 4.00 0.00 17.67

3 Phạm Đức Duy 1602 132416661 Nam 29/12/2001 Hạ Hoà - Phú Thọ Mường 01 KV1 14.50 5.00 2.75 22.25

4 Đặng Vũ Ngọc 1603 183593080 Nam 3/8/1989 Can Lộc - Hà Tĩnh Kinh 06 KV2 NT 13.33 5.50 1.50 20.33

5 Nguyễn Thị ThảoNguyên 1604 085911518 Nữ 9/4/2001 TP.Cao Bằng - Cao Bằng Tày 01 KV1 12.00 5.00 2.75 19.75

6 Hoàng Khánh Quân 1605 001201006794Nam 8/10/2001 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 15.33 6.50 0.00 21.83

7 Nguyễn Khánh Tân 1606 001099023051Nam 30/7/1999 Cầu Giấy - Hà Nội Kinh KV3 13.67 6.00 0.00 19.67

8 Hàn Mạnh Tuấn 1607 001098002072Nam 3/8/1998 Ba Đình - Hà Nội Kinh KV2 13.50 2.25 0.25 16.00

9 Nguyễn Công Tuyển 1608 001098005469Nam 27/1/1998 Phúc Thọ - Hà Nội Kinh 03 KV2 12.00 4.75 2.25 19.00

10 Tô Đức Thắng 1610 001201010631Nam 28/11/2001 Cầu Giấy - Hà Nội Kinh KV3 13.00 5.50 0.00 18.50

11 Nguyễn Duy Quyền 1611 001201036635Nam 16/1/2001 Thạch Thất - Hà Nội Kinh KV2 12.83 4.00 0.25 17.08

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019
NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG BAN THƯ KÝ TUYỂN SINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trần Thị Tuyết Hồng PGS.TS Nguyễn Đình ThiNguyễn Thị Hồng Hiền
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
Ngành / Chuyên ngành: Đạo diễn âm thanh ánh sáng sân khấu
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